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TỈNH ỦY HẢI DƯƠNG   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
*       Hải Dương, ngày 31 tháng 5 năm 2023 

KẾT QUẢ VÀ DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRÚNG TUYỂN 

KỲ THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC TỪ CHUYÊN VIÊN LÊN CHUYÊN VIÊN CHÍNH KHỐI ĐẢNG - ĐOÀN THỂ TỈNH HẢI DƯƠNG 

NĂM 2023 

  (kèm theo Quyết định số 799 -QĐ/TU ,ngày 31 tháng 5 năm 2023) 
 

TT Đơn vị SBD Họ và tên 

Ngày 

tháng 

năm sinh 

Giới tính 

Chức vụ hoặc chức danh 

Môn 

Tiếng 

anh 

Môn 

Kiến 

thức 

chung 

Môn 

Chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ 

Kết quả  

Nam  Nữ 

A KHỐI ĐẢNG 

I  Ban Tổ chức Tỉnh ủy 

1 
Ban Tổ chức 

Tỉnh ủy 
05 Vũ Phương Anh 17/12/1989   x 

Phó Trưởng phòng Bảo vệ Chính 

trị nội bộ - Tổng hợp 
Đạt Đạt 80 

Trúng 

tuyển 

2 
Ban Tổ chức 

Tỉnh ủy 
43 Phạm Thu Hiệp 10/8/1979   x Chuyên viên  Đạt Đạt 65 

Trúng 

tuyển 

3 
Ban Tổ chức 

Tỉnh ủy 
54 Lê Thị Hương  01/7/1982 x   Chuyên viên  Đạt Đạt 54 

Trúng 

tuyển 

II  Ban Nội Chính Tỉnh ủy 
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1 

 Ban Nội 

Chính Tỉnh 

ủy 

71 
Phạm Thị Ánh 

Ngọc 
12/02/0981   x 

Phó Trưởng phòng theo dõi Công 

tác phòng chống tham nhũng 
Đạt Đạt 80 

Trúng 

tuyển 

2 

 Ban Nội 

Chính Tỉnh 

ủy 

86 Nguyễn Việt Sơn 10/5/1976 x   
Chuyên viên Phòng theo dõi xử lý 

vụ việc, vụ án 
Đạt Đạt 65 

Trúng 

tuyển 

3 

 Ban Nội 

Chính Tỉnh 

ủy 

98 Bùi Khánh Thành 30/9/1987 x   
Trưởng phòng Theo dõi xử lý vụ 

việc, vụ án 
Đạt Đạt 56 

Trúng 

tuyển 

4 

 Ban Nội 

Chính Tỉnh 

ủy 

51 Vũ Đức Huynh 28/07/1981 x   
Phó Trưởng phòng Theo dõi Công 

tác nội chính, tổng hợp 
Đạt Đạt 52 

Trúng 

tuyển 

III Ban Dân Vận Tỉnh ủy 

1 
Ban Dân 

Vận Tỉnh ủy 
19 Vũ Thị Dung 02/4/1984   x Chuyên viên Đạt Đạt 84 

Trúng 

tuyển 

2 
Ban Dân 

Vận Tỉnh ủy 
76 Đặng Thị Pha 09/02/1982   x 

Chuyên viên phòng Đoàn thể và các 

hội và Tổng hợp 
Đạt Đạt 77 

Trúng 

tuyển 

3 
Ban Dân 

Vận Tỉnh ủy 
41 Lương Thu Hậu 16/03/1978   x 

Phó Trưởng phòng Dân tộc-Tôn 

giáo 
Đạt Đạt 75 

Trúng 

tuyển 

4 
Ban Dân 

Vận Tỉnh ủy 
58 

Phạm Thị Ngọc 

Lan 
12/4/1978   x 

Chuyên viên phòng Dân tộc-Tôn 

giáo 
Đạt Đạt 66 

Không 

trúng 

tuyển 

IV  Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy 

1 
Ban Tuyên 

Giáo Tỉnh ủy 
112 

Phạm Thị Thanh 

Thủy 
01/01/1984   x Chuyên viên Đạt Đạt 82 

Trúng 

tuyển 
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2 
Ban Tuyên 

Giáo Tỉnh ủy 
47 Trịnh Minh Hoàng 23/01/1985 x   Chuyên viên Đạt Đạt 79 

Trúng 

tuyển 

3 
Ban Tuyên 

Giáo Tỉnh ủy 
104 Đoàn Thị Thêu 03/3/1980   x Chuyên viên Đạt Đạt 71 

Trúng 

tuyển 

4 
Ban Tuyên 

Giáo Tỉnh ủy 
75 Đỗ Huy Nhất 07/4/1977 x   Trưởng phòng Đạt Đạt 56 

Trúng 

tuyển 

5 
Ban Tuyên 

Giáo Tỉnh ủy 
65 Phạm Đăng Minh 01/01/1983 x   Chuyên viên Đạt Đạt 56 

Trúng 

tuyển 

6 
Ban Tuyên 

Giáo Tỉnh ủy 
69 Phạm Minh Ngạn 20/7/1979 x   Phó Trưởng phòng Đạt Đạt 55 

Không 

trúng 

tuyển 

V  Văn Phòng Tỉnh ủy Tỉnh ủy 

1 
Văn Phòng 

Tỉnh ủy 
119 Nguyễn Thị Xuê 06/5/1979   x Phó Trưởng phòng Quản trị Đạt Đạt 82 

Trúng 

tuyển 

2 
Văn Phòng 

Tỉnh ủy 
109 

Nguyễn Thị Biên 

Thùy 
30/3/1982   x Phó Trưởng phòng Tổng hợp Đạt Đạt 77 

Trúng 

tuyển 

3 
Văn Phòng 

Tỉnh ủy 
117 Trần Danh Trung 21/4/1978 x   Trưởng phòng Tài chính Đảng Đạt Đạt 75 

Trúng 

tuyển 

4 
Văn Phòng 

Tỉnh ủy 
61 Trần Thị Thùy Linh 31/10/1984   x Chuyên viên phòng Tổng hợp Đạt Đạt 73 

Trúng 

tuyển 

5 
Văn Phòng 

Tỉnh ủy 
50 Nguyễn Thị Huyền 30/10/1979   x Chuyên viên phòng Tổng hợp Đạt Đạt 71 

Trúng 

tuyển 

6 
Văn Phòng 

Tỉnh ủy 
81 

Nguyễn Thị Lan 

Phương 
21/10/1976   x Phó Trưởng phòng Tài chính Đảng Đạt Đạt 68 

Trúng 

tuyển 
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7 
Văn Phòng 

Tỉnh ủy 
91 Phạm Văn Toàn 12/11/1980 x   Chuyên viên phòng Tổng hợp Đạt Đạt 66 

Trúng 

tuyển 

8 
Văn Phòng 

Tỉnh ủy 
100 Nguyễn Ngọc Thảo 10/12/1979 x   

Chuyên viên phòng Tổ chức hành 

chính 
Đạt Đạt 55 

Không 

trúng 

tuyển 

9 
Văn Phòng 

Tỉnh ủy 
99 Nguyễn Bá Thảo 23/3/1979 x   Chuyên viên phòng Tổng hợp Đạt Đạt 52 

Không 

trúng 

tuyển 

B  KHỐI ĐOÀN THỂ 

I  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 

1 

Ủy ban Mặt 

trận Tổ 

quốc tỉnh 

79 
Nguyễn Thị Kim 

Phúc 
05/8/1979   x Phó Trưởng Ban Phong trào Đạt Đạt 53 

Trúng 

tuyển 

II  Liên đoàn lao động tỉnh 

1 

Liên đoàn 

lao động 

tỉnh 

94 Nguyễn Văn Tuấn 25/5/1982 x   Chủ tịch LĐLĐ huyện Thanh Miện  Đạt Đạt 82 
Trúng 

tuyển 

2 

Liên đoàn 

lao động 

tỉnh 

34 Vũ Bá Hà 19/12/1969 x   
 Chủ tịch Công đoàn Ngành Giáo 

dục  
Đạt Đạt 73 

Trúng 

tuyển 

3 

Liên đoàn 

lao động 

tỉnh 

23 Trần Đại Duyệt 09/4/1969 x   
 Chủ tịch Công đoàn Ngành công 

Thương 
Đạt Đạt 69 

Trúng 

tuyển 

4 

Liên đoàn 

lao động 

tỉnh 

36 Phạm Hồng Hải 20/10/1968 x   
Chủ tịch Công đoàn Các khu Công 

nghiệp tỉnh 
Đạt Đạt 67 

Trúng 

tuyển 
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5 

Liên đoàn 

lao động 

tỉnh 

66 Nguyễn Văn Nam 01/02/1976 x   Trưởng ban Tổ chức, Kiểm tra Đạt Đạt 67 
Trúng 

tuyển 

6 

Liên đoàn 

lao động 

tỉnh 

85 Hoàng Quang Sơn 10/02/1974 x   Chủ tịch LĐLĐ huyện C m Giàng  Đạt Đạt 66 
Trúng 

tuyển 

7 

Liên đoàn 

lao động 

tỉnh 

09 Nguyễn Thị Bình 30/4/1980   x  Chủ tịch Công đoàn Ngành Y tế Đạt Đạt 64 
Trúng 

tuyển 

8 

Liên đoàn 

lao động 

tỉnh 

67 Lưu Thuý Nga 24/7/1976   x 
 Chủ tịch Công đoàn Ngành Xây 

d ng  
Đạt Đạt 63 

Trúng 

tuyển 

9 

Liên đoàn 

lao động 

tỉnh 

13 Nguyễn Quốc Cường 20/3/1972 x   Chủ tịch LĐLĐ huyện Tứ K   Đạt Đạt 62 
Trúng 

tuyển 

10 

Liên đoàn 

lao động 

tỉnh 

77 Nguyễn Đức Phong 30/8/1976 x   
 Chủ tịch LĐLĐ thành phố Chí 

Linh 
Đạt Đạt 61 

Trúng 

tuyển 

III  Tỉnh đoàn 

1  Tỉnh đoàn 31 
Dương Thị Hương 

Giang 
09/8/1988   x Phó Bí thư Tỉnh đoàn Đạt Đạt 78 

Trúng 

tuyển 

2  Tỉnh đoàn 42 Hoàng Trọng Hiển 21/7/1982 x   Trưởng Ban Tuyên giáo Đạt Đạt 70 
Trúng 

tuyển 

3  Tỉnh đoàn 80 
Nguyễn Thị Hà 

Phương 
20/11/1989   x Trưởng Ban Phong trào Đạt Đạt 70 

Trúng 

tuyển 

4  Tỉnh đoàn 83 Nguyễn Hồng Sáng 01/4/1985 x   
Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội 

LHTN VN tỉnh Hải Dương 
Đạt Đạt 59 

Trúng 

tuyển 

5  Tỉnh đoàn 78 Nguyễn Vĩnh Phú 26/2/1987 x   Chánh văn phòng Tỉnh đoàn Đạt Đạt 54 
Trúng 

tuyển 
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IV  Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 

1 

Hội Liên 

hiệp Phụ nữ 

tỉnh 

06 Trịnh Ngọc Ánh 09/4/1984   x Phó Chủ tịch Đạt Đạt 64 
Trúng 

tuyển 

V  Hội Nông dân tỉnh 

1 
Hội Nông 

dân tỉnh 
22 Bùi Đăng Duy 6/11/1978 x   Chánh văn phòng  Đạt Đạt 80 

Trúng 

tuyển 

C  HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ 

I  Huyện ủy Nam Sách 

1 
 Huyện ủy 

Nam Sách 
115 Nguyễn Minh Trang 26/11/1986   x Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đạt Đạt 80 

Trúng 

tuyển 

2 
 Huyện ủy 

Nam Sách 
52 Mạc Thanh Hưng 20/10/1973 x   Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Đạt Đạt 79 

Trúng 

tuyển 

3 
 Huyện ủy 

Nam Sách 
04 

Phùng Thị Mai 

Anh 
09/03/1985   x Bí thư Huyện đoàn Đạt Đạt 79 

Trúng 

tuyển 

4 
 Huyện ủy 

Nam Sách 
01 Dương Văn An 10/12/1976 x   Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Đạt Đạt 77 

Trúng 

tuyển 

5 
 Huyện ủy 

Nam Sách 
72 Trịnh Thị Ngọc 07/10/1980   x Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Đạt Đạt 77 

Trúng 

tuyển 

6 
 Huyện ủy 

Nam Sách 
68 

Nguyễn Thị 

Phương Nga 
18/7/1979   x Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện Đạt Đạt 72 

Trúng 

tuyển 
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II  Huyện ủy Kim Thành 

1 
Huyện ủy 

Kim Thành 
114 Võ Thị Thư 22/4/1987   x Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy  Đạt Đạt 78 

Trúng 

tuyển 

2 
Huyện ủy 

Kim Thành 
107 Nguyễn Thị Thu 23/3/1973   x HUV, Chủ tịch Hội LHPN huyện Đạt Đạt 77 

Trúng 

tuyển 

3 
Huyện ủy 

Kim Thành 
11 Nguyễn Văn Cung 28/2/1982 x   

HUV, Phó Trưởng Ban Tổ chức 

Huyện ủy  
Đạt Đạt 74 

Trúng 

tuyển 

4 
Huyện ủy 

Kim Thành 
84 Nguyễn Văn Sinh 12/3/1972 x   

HUV, Phó Trưởng Ban Dân vận 

Huyện ủy  
Đạt Đạt 62 

Trúng 

tuyển 

III  Huyện ủy Thanh Hà 

1 
Huyện ủy 

Thanh Hà 
15 Hoàng Thị Chiên 30/4/1980   x 

HUV, Phó Trưởng Ban Thường 

tr c Ban Tổ chức Huyện ủy 
Đạt Đạt 85 

Trúng 

tuyển 

2 
Huyện ủy 

Thanh Hà 
32 Lưu Thị Hương Hà 15/12/1986   x Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy Đạt Đạt 82 

Trúng 

tuyển 

3 
Huyện ủy 

Thanh Hà 
113 Nguyễn Thị Thúy 14/8/1984   x 

HUV, Phó Trưởng Ban Thường 

tr c Ban Dân vận Huyện ủy 
Đạt Đạt 80 

Trúng 

tuyển 

4 
Huyện ủy 

Thanh Hà 
116 Nguyễn Đức Trọng 12/3/1985 x   Phó Bí thư Huyện đoàn Đạt Đạt 80 

Trúng 

tuyển 

5 
Huyện ủy 

Thanh Hà 
08 Nguyễn Thị Bình 13/7/1973   x Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Đạt Đạt 73 

Trúng 

tuyển 

6 
Huyện ủy 

Thanh Hà 
64 Vũ Thị Miện 24/3/1982   x Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Đạt Đạt 58 

Trúng 

tuyển 
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7 
Huyện ủy 

Thanh Hà 
70 Nguyễn Quang Ngọc 11/7/1985 x   HUV, Bí thư Huyện đoàn Đạt Đạt 54 

Không 

trúng 

tuyển 

8 
Huyện ủy 

Thanh Hà 
33 Nguyễn Thị Hà 13/01/1977   x 

HUV, Phó Trưởng Ban TT Ban 

Tuyên giáo Huyện ủy 

Không 

đạt 
Đạt   

Không 

trúng 

tuyển 

9 
Huyện ủy 

Thanh Hà 
101 Phạm Thị Thảo 22/5/1988   x Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện 

Không 

đạt 
Đạt   

Không 

trúng 

tuyển 

10 
Huyện ủy 

Thanh Hà 
28 Nguyễn Văn Định 11/12/1977 x   

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện 

ủy 
  bỏ thi   

Không 

trúng 

tuyển 

11 
Huyện ủy 

Thanh Hà 
45 Hoàng Văn Hoan 04/3/1977 x   Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện   bỏ thi   

Không 

trúng 

tuyển 

12 
Huyện ủy 

Thanh Hà 
118 Ngô Đức Vính 05/5/1965 x   

UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức 

Huyện ủy 
  bỏ thi   

Không 

trúng 

tuyển 

IV  Huyện ủy Ninh Giang 

1 
 Huyện ủy 

Ninh Giang 
73 Trương Thị Nguyên 26/11/1988   x 

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện 

ủy 
Đạt Đạt 79 

Trúng 

tuyển 

2 
 Huyện ủy 

Ninh Giang 
63 Nguyễn Thị Mai 07/11/1980   x 

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ 

huyện 
Đạt Đạt 72 

Trúng 

tuyển 

3 
 Huyện ủy 

Ninh Giang 
92 Bùi Ngọc Tuấn 01/5/1974 x   Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy Đạt Đạt 69 

Trúng 

tuyển 

4 
 Huyện ủy 

Ninh Giang 
17 Phạm Văn Dĩnh 09/4/1982 x   

Phó Chánh Văn phòng 

Huyện ủy 
Đạt Đạt 64 

Trúng 

tuyển 
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5 
 Huyện ủy 

Ninh Giang 
48 Nguyễn Thị Huê 02/8/1985   x 

HUV, Bí thư Đảng ủy xã Đồng 

Tâm 
Đạt Đạt 61 

Trúng 

tuyển 

6 
 Huyện ủy 

Ninh Giang 
40 Phạm Thị Ngọc Hân 19/10/1982   x Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đạt Đạt 61 

Trúng 

tuyển 

7 
 Huyện ủy 

Ninh Giang 
49 Nguyễn Quang Huy 24/10/1989 x   

HUV, Phó Trưởng Ban Tổ chức 

Huyện ủy  
Đạt Đạt 58 

Trúng 

tuyển 

V  Huyện ủy Bình Giang 

1 
Huyện ủy 

Bình Giang 
97 Nguyễn Thị Thanh 22/4/1982   x 

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện 

ủy  
Đạt Đạt 75 

Trúng 

tuyển 

2 
Huyện ủy 

Bình Giang 
35 Nguyễn Thị Hải 12/3/1979   x 

HUV, Chủ tịch Liên đoàn LĐ 

huyện  
Đạt Đạt 74 

Trúng 

tuyển 

3 
Huyện ủy 

Bình Giang 
59 Vũ Viết Lập 06/2/1980 x   HUV, Chánh Văn phòng Huyện ủy Đạt Đạt 74 

Trúng 

tuyển 

4 
Huyện ủy 

Bình Giang 
26 Lê Vũ Dương 20/8/1977 x   

UVBTVHU, Trưởng ban Tổ chức 

Huyện ủy 
Đạt Đạt 73 

Trúng 

tuyển 

VI  Huyện ủy Gia Lộc 

1 
Huyện ủy 

Gia Lộc 
106 Nguyễn Chính Thống 02/11/1976 x   

UVBTVHU, Trưởng ban Tuyên 

giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung 

tâm Chính trị huyện 

Đạt Đạt 76 
Trúng 

tuyển 

2 
Huyện ủy 

Gia Lộc 
103 Vũ Quý Thắng 01/10/1967 x   

UVBTVHU, Trưởng ban Dân vận 

Huyện ủy, Chủ tịch UB MTTQ 

huyện 

Đạt Đạt 73 
Trúng 

tuyển 

3 
Huyện ủy 

Gia Lộc 
87 Đỗ Văn Tiến 25/01/1973 x   

UVBTV Huyện ủy, Trưởng ban Tổ 

chức Huyện ủy 
Đạt Đạt 71 

Trúng 

tuyển 
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4 
Huyện ủy 

Gia Lộc 
18 Vũ Thị Dịu 30/8/1977   x 

HUV, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ 

nữ huyện 
Đạt Đạt 64 

Trúng 

tuyển 

VII  Huyện ủy Cẩm Giàng 

1 
Huyện ủy 

C m Giàng 
20 Lê Xuân Dũng 25/8/1970 x   

UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức 

Huyện ủy  
Đạt Đạt 63 

Trúng 

tuyển 

VIII  Huyện ủy Tứ Kỳ 

1 
Huyện ủy 

Tứ K  
07 Vũ Thị Bền 02/12/1977   x HUV, Chủ tịch Hội LHPN huyện Đạt Đạt 76 

Trúng 

tuyển 

2 
Huyện ủy 

Tứ K  
120 Phạm Thị Hải Yến 03/9/1984 x   Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Đạt Đạt 75 

Trúng 

tuyển 

3 
Huyện ủy 

Tứ K  
89 Trần Đức Tiến 04/9/1972 x   

Huyện ủy viên, Phó Trưởng ban Tổ 

chức Huyện ủy 
Đạt Đạt 74 

Trúng 

tuyển 

4 
Huyện ủy 

Tứ K  
12 

Nguyễn Xuân 

Cương 
18/7/1970 x   

Huyện ủy viên, Chánh Văn phòng 

Huyện ủy 
Đạt Đạt 71 

Trúng 

tuyển 

5 
Huyện ủy 

Tứ K  
46 Nguyễn Thị Hoan 12/7/1982   x 

Huyện ủy viên, Phó Trưởng Ban 

Tuyên giáo Huyện ủy 
Đạt Đạt 70 

Trúng 

tuyển 

6 
Huyện ủy 

Tứ K  
27 Vũ Xuân Đạt 23/10/1974 x   Phó Bí thư Thường tr c Huyện ủy Đạt Đạt 69 

Trúng 

tuyển 

7 
Huyện ủy 

Tứ K  
53 Trịnh Văn Hưng 06/4/1979 x   Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đạt Đạt 67 

Trúng 

tuyển 

8 
Huyện ủy 

Tứ K  
60 Vũ Thị Liễu 27/10/1977   x Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Đạt Đạt 67 

Trúng 

tuyển 

9 
Huyện ủy 

Tứ K  
57 Đặng Thị Khánh 04/10/1973   x 

HUV, Bí thư Đảng ủy Thị trấn Tứ 

K  
Đạt Đạt 64 

Trúng 

tuyển 
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10 
Huyện ủy 

Tứ K  
21 Nguyễn Tiến Dũng  19/4/1970 x   

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện 

ủy 
Đạt Đạt 64 

Trúng 

tuyển 

IX  Huyện ủy Thanh Miện 

1 
 Huyện ủy 

Thanh Miện 
03 

Nguyễn Thị Ngọc 

Anh 
14/10/1983   x HUV, Bí thư Huyện Đoàn Đạt Đạt 83 

Trúng 

tuyển 

2 
 Huyện ủy 

Thanh Miện 
93 Hoàng Anh Tuấn 08/7/1984 x   Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Đạt Đạt 79 

Trúng 

tuyển 

3 
 Huyện ủy 

Thanh Miện 
95 Trần Thanh Tuấn 20/11/1982 x   Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy Đạt Đạt 74 

Trúng 

tuyển 

4 
 Huyện ủy 

Thanh Miện 
105 Giang Thị Thía 20/9/1979   x HUV, Chủ tịch Hội LHPN huyện  Đạt Đạt 69 

Trúng 

tuyển 

5 
 Huyện ủy 

Thanh Miện 
39 Lê Ngọc Hân 02/6/1982 x   HUV, Chánh Văn phòng Huyện ủy Đạt Đạt 63 

Trúng 

tuyển 

6 
 Huyện ủy 

Thanh Miện 
29 Vũ Tiến Đồi 10/12/1976 x   

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện 

ủy 

Không 

đạt 
Đạt   

Không 

trúng 

tuyển 

X  Thành ủy Chí Linh 

1 
Thành ủy 

Chí Linh 
111 Nguyễn Xuân Thủy 21/8/1971 x   

Thành ủy viên, Chánh Văn phòng 

Thành ủy 
Đạt Đạt 76 

Trúng 

tuyển 

2 
Thành ủy 

Chí Linh 
74 Nguyễn Như Nguyện 14/9/1980 x   Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Đạt Đạt 75 

Trúng 

tuyển 

3 
Thành ủy 

Chí Linh 
62 

Phương Quốc 

Luyện 
18/4/1989 x   Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Đạt Đạt 74 

Trúng 

tuyển 

4 
Thành ủy 

Chí Linh 
24 Trần Văn Dược 27/11/1977 x   

Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy 

phường Văn An 
Đạt Đạt 71 

Trúng 

tuyển 
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5 
Thành ủy 

Chí Linh 
102 Nguyễn Minh Thắng 05/8/1979 x   

Ủy viên ban Thường vụ Thành ủy, 

Trưởng ban Tuyên giáo, Giám đốc 

Trung tâm Chính trị thành phố  

Đạt Đạt 70 
Trúng 

tuyển 

6 
Thành ủy 

Chí Linh 
82 Nguyễn Thị Quế 12/02/1978   x 

Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy 

phường Hoàng Tân 
Đạt Đạt 64,5 

Trúng 

tuyển 

7 
Thành ủy 

Chí Linh 
56 

Vũ Thị Thanh 

Hương 
25/12/1974   x Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Đạt Đạt 58 

Trúng 

tuyển 

8 
Thành ủy 

Chí Linh 
25 Lê Thị Dương 08/6/1984   x 

Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy 

phường Chí Minh 

Không 

đạt 
Đạt   

Không 

trúng 

tuyển 

9 
Thành ủy 

Chí Linh 
37 Cao Thị Hằng 10/3/1982   x 

Thành ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN 

thành phố 

Không 

đạt 
Đạt   

Không 

trúng 

tuyển 

XI  Thị ủy Kinh Môn 

1 
 Thị ủy 

Kinh Môn 
10 Hoàng Minh Côi 21/7/1968 x    Chủ tịch Hội Nông dân thị xã Đạt Đạt 74 

Trúng 

tuyển 

2 
 Thị ủy 

Kinh Môn 
16 Hà Đình Chiến 05/7/1966 x   

Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, 

Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy 
Đạt Đạt 73 

Trúng 

tuyển 

3 
 Thị ủy 

Kinh Môn 
88 Lãnh Duy Tiến 10/6/1978 x   

Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, 

Chánh Văn phòng Thị ủy 
Đạt Đạt 72,5 

Trúng 

tuyển 

4 
 Thị ủy 

Kinh Môn 
02 

Nguyễn Thị Lan 

Anh 
01/02/1979   x Phó Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy Đạt Đạt 72 

Trúng 

tuyển 

5 
 Thị ủy 

Kinh Môn 
90 Nguyễn Văn Tĩnh 22/3/1977 x   Phó Chánh Văn phòng Thị ủy Đạt Đạt 71 

Trúng 

tuyển 
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6 
 Thị ủy 

Kinh Môn 
55 Nguyễn Thị Hương 30/7/1982   x 

Thị ủy viên, Phó Trưởng Ban 

Thường tr c Ban Tổ chức Thị ủy 
Đạt Đạt 57 

Trúng 

tuyển 

7 
 Thị ủy 

Kinh Môn 
96 Nguyễn Thị Tuyết 13/10/1980   x Phó Chánh Văn phòng Thị ủy Đạt Đạt 55 

Trúng 

tuyển 

XII  Thành ủy Hải Dương 

1 
Thành ủy 

Hải Dương 
110 Ngô Thanh Thủy 24/02/1983   x Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Đạt Đạt 81 

Trúng 

tuyển 

2 
Thành ủy 

Hải Dương 
38 Vũ Thị Thúy Hằng 25/9/1988   x Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đạt Đạt 80 

Trúng 

tuyển 

3 
Thành ủy 

Hải Dương 
30 Phạm Đình Việt Đức 13/10/1985 x   

Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy 

phường Thanh Bình 
Đạt Đạt 80 

Trúng 

tuyển 

4 
Thành ủy 

Hải Dương 
108 Đoàn Văn Thuận 01/11/1983 x   

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã 

Gia Xuyên 
Đạt Đạt 73 

Trúng 

tuyển 

5 
Thành ủy 

Hải Dương 
14 Vũ Huy Cường 12/4/1982 x   Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy  Đạt Đạt 73 

Trúng 

tuyển 

6 
Thành ủy 

Hải Dương 
44 Lê Hòa 20/5/1979 x   

Thành ủy viên, Phó Trưởng ban 

Dân vận Thành ủy 
Đạt Đạt 65 

Trúng 

tuyển 

XIII  Sở Văn hóa TT và Du lịch 

1 

Sở Văn hóa 

TT và Du 

lịch 

121 Vũ Khắc Lịch 14/9/1973   x Phó GĐ Sở Văn hóa TT và Du lịch Đạt Đạt 73 
Trúng 

tuyển 

  Danh sách trúng tuyển: 108 thí sinh 

 


